BẢNG MÔ TẢ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 23/11/2023)

1. Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Dầu khoáng
	- Thành phần: dầu khoáng
- Đóng gói: 125ml/lọ
	Lọ
	3

	2
	Hóa chất dùng để bán định lượng các hoạt động của Enzym A
	- Thành phần: Tris-hydroxymethyl-aminomethane, Hydrochloric acid, Natri lauryl sulfate.
- Đóng gói: 8 ml/ống, 2 ống/Hộp 
	Hộp
	2

	3
	Hóa chất dùng để bán định lượng các hoạt động của Enzym B
	- Thành phần: Methanol và Dimethylsulfoxide. 
- Đóng gói: 5ml/ống, 2 ống/hộp 
	Hộp
	2

	4
	Hóa chất định danh thủ công vi sinh vật
	 - Thành phần: Potassium hydroxide, D-naphthol, mỗi dung dịch được chứa trong một ống riêng biệt
- Đóng gói: 5ml/ống, 2x2 ống/hộp 
	Hộp
	2

	5
	Hóa chất dùng để định danh vi khuẩn liên cầu
	- Thành phần: Ninhydrin, Methanol, Dimethylsulfoxide.
- Đóng gói: 5ml/ống, 2 ống/hộp
	Hộp
	2

	6
	Hóa chất định danh vi khuẩn ngoài đường ruột
	- Thành phần: HCl 1N và J 2183.
- Đóng gói: 5ml/ống, 2 ống/hộp
	Hộp
	2

	7
	Bộ đo độ đục chuẩn
	Hộp gồm 6 ống chuẩn (0,5; 1; 2; 3; 4; 5) với các nồng độ khác nhau cho phép ước tính mật độ huyền dịch vi khuẩn.
+ Ống chuẩn 0,5 (BaSO4: 2,4 x 10-5 mol/l)
+ Ống chuẩn 1 (BaSO4: 4,8 x 10-5 mol/l)
+ Ống chuẩn 2 (BaSO4: 9,6 x 10-5 mol/l)
+ Ống chuẩn 3 (BaSO4: 1,44 x 10-4 mol/l)
+ Ống chuẩn 4 (BaSO4: 1,92 x 10-4 mol/l)
+ Ống chuẩn 5 (BaSO4: 2,4 x 10-4 mol/l)
	Hộp
	2

	8
	Hệ thống định danh thủ công vi sinh vật
	1 hộp gồm 6 hóa chất dùng cho hệ thống định danh thủ công vi sinh vật.
Ống 1: HCl 1N và hợp chất J 2183
Ống 2: Axit sulfanilic
Ống 3: N,N-dimethyl-1-naphthylamine
Ống 4: Potassium hydroxide
Ống 5: D-naphthol
Ống 6: Ferric Chloride
	Hộp
	2

	9
	Thanh định danh liên cầu khuẩn
	- Thanh định danh liên cầu và cầu khuẩn đường ruột
- Đóng gói: 25 thanh + 25 ống hóa chất/hộp
	Hộp
	3

	10
	Thanh định danh trực khuẩn đường ruột Enterobacteria
	- Thanh định danh trực khuẩn đường ruột và các trực khuẩn Gram âm khác.
- Đóng gói: 25 thanh/hộp
	Hộp
	4

	11
	Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột
	- Thanh định danh trực khuẩn ngoài đường ruột, dễ mọc.
- Đóng gói: 25 thanh + 25 ống hóa chất/hộp
	Hộp
	4

	12
	Thanh định danh Staphylococcus
	- Thanh định danh các loài vi khuẩn: Staphylococcus, Micrococus và Kocuria.
- Đóng gói: 25 thanh + 25 ống hóa chất/hộp
	Hộp
	3

	13
	Hóa chất định danh vi khuẩn
	- Thành phần: Axit sulfanilic, N,N-dimethyl-1-naphthylamine, mỗi dung dịch được chứa trong một ống riêng biệt
- Đóng gói: 5ml/ống, 2x2 ống/hộp
	Hộp
	1

	14
	Thanh kháng sinh Vancomycin
	- Thanh chứa kháng sinh Vancomycin nồng độ 0,016-256 µg/ml
- Đóng gói: 30 thanh/hộp
	Hộp
	7

	15
	Thanh kháng sinh Meropenem
	- Thanh chứa kháng sinh Meropenem nồng độ 0,002-32 µg/ml, 
- Đóng gói: 30 thanh/ hộp
	Hộp
	3

	16
	Thanh kháng sinh Imipenem
	- Thanh chứa kháng sinh Imipenem nồng độ 0,002-32 µg/ml
- Đóng gói: 30 thanh/ hộp
	Hộp
	3

	17
	Bộ nhuộm phân biệt vi khuẩn Gram dương và Gram âm
	- Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. 
- Thành phần: Crystal Violet, Lugol, Decolor (alcohol-acetone) và Safranin; mỗi dung dịch được chứa trong các chai riêng biệt.
- Đóng gói: 04 chai/bộ, mỗi chai 250 ml
	Bộ
	16

	18
	Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật không khó mọc
	- Dùng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn không khó mọc.
- Thành phần: Acid Digest of Casein, Beef Extract, Starch, Agar, Sodium chloride; pH: 7.3±0.2
- Đóng gói: 10 đĩa/Hộp
	Hộp
	200

	19
	Môi trường kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật khó mọc
	- Dùng để kiểm tra tính nhạy cảm kháng sinh của vi khuẩn khó mọc.
- Thành phần: Acid Digest of Casein, Beef Extract, Starch, Agar, Sodium chloride, Sheep Blood, pH: 7.3±0.2
- Đóng gói: 10 đĩa/Hộp 
	Hộp
	12

	20
	Môi trường nuôi cấy và thử tính tan máu của vi sinh vật
	- Dùng để nuôi cấy và thử tính chất tan máu của các loại vi sinh vật khó tính và không khó tính.
- Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Sheep blood, Agar, pH: 7.3±0.2
- Đóng gói: 10 đĩa/Hộp
	Hộp
	300

	21
	Môi trường nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc: Neisseria và Haemophilus…
	- Dùng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp và Haemophilus.
- Thành phần: Special peptone, Starch, Sodium chloride, Defibrinated sheep blood, Agar, Multivitox,  pH: 7.3 ± 0.2
- Đóng gói: 10 đĩa/Hộp
	Hộp
	32

	22
	Môi trường nuôi cấy nhiều loại vi sinh vật
	- Môi trường giàu dinh dưỡng thích hợp để nuôi cấy hầu hết các loại vi khuẩn.
- Thành phần: Peptone, Beef Extract, Yeast Extract, Sodium chloride, Agar, pH 7.3 ± 0.2
- Đóng gói: 10 đĩa/Hộp 
	Hộp
	100

	23
	Môi trường nuôi cấy và phân biệt các loại nấm
	- Môi trường có pH thấp thường dùng để nuôi cấy và phân biệt các loại nấm mốc, nấm men.
- Thành phần: Mycological peptone, Glucose (dextrose), Agar, pH:  5.6 ± 0.2
- Đóng gói: 10 đĩa/Hộp
	Hộp
	100

	24
	Môi trường phân lập vi khuẩn Gram âm đường ruột Enterobacteriaceae.
	- Môi trường sử dụng để định danh Enterobacteriaceae, dựa trên quá trình lên men đường và sinh H2S.
- Thành phần: Lab-Lemco powder, Yeast extract, Peptone, Sodium chloride, Lactose, Glucose, Ferric citrate, Sodium thiosulphate, Phenol red, Agar, pH 7.4 ± 0.2
 - Đóng gói: 10 ống/hộp 
	Hộp
	120

	25
	Môi trường phân lập và phát hiện vi sinh vật chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu
	- Dùng để chẩn đoán nhận biết và phân biệt các vi sinh vật chính gây nên bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu
- Thành phần: Peptone, Chromogenic mix, tryptophane, Agar, pH: 6.8 ±0.2
- Đóng gói: 10 đĩa/Hộp
	Hộp
	120

	26
	Môi trường phát hiện, phân lập và đếm số lượng coliform và vi khuẩn đường ruột
	- Môi trường phân lập và phân biệt cho phát hiện các vi khuẩn Enterobacteriaceae.
- Thành phần: Peptone, lactose, Bile salts, Sodium chloride, Neutral red, Crystal Violet, Agar, pH: 7.1±0.2
- Đóng gói: 10 đĩa/Hộp
	Hộp
	200

	27
	Môi trường xác định trực khuẩn gram âm kháng cồn kháng axit.
	- Dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. 
- Thành phần: Carbol Fuchsin, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) và Methylene Blue, mỗi dung dịch được chứa trong 1 chai riêng biệt.
- Đóng gói: 03 chai/bộ, mỗi chai 250ml.
	Bộ
	8

	28
	Môi trường phân lập các loài Shigella và Salmonella
	- Dùng để phân lập một số Shigella và Salmonella từ các mẫu bệnh phẩm.
- Thành phần: Beef extract, Peptone, Lactose, Sodium thiosulphate, Amonium ferric citrate, Bile salts, Trisodium citrate, Neutral red, Agar, pH: 7.4±0.2
- Đóng gói: 10 đĩa/Hộp
	Hộp
	5

	29
	Môi trường thạch nghiêng dùng để phát hiện khả năng sử dụng Citrate của vi khuẩn Gram âm đường ruột
	- Dùng để phân biệt vi khuẩn đường ruột dựa trên khả năng sử dụng citrate
- Thành phần: Magnesium sulphate, Ammonium dihydrogen phosphate, Sodium ammonium phosphate, Sodium citrate tribasic, Sodium chloride, Bromothymol blue, Agar, pH 7.0 ± 0.2
- Đóng gói: 10 ống/hộp
	Hộp
	120

	30
	Môi trường thạch nghiêng phân lập Staphylococci
	- Dùng để phân lập và nuôi cấy Staphylococci.
- Thành phần: Lab-Lemco powder, Peptone, Mannitol, Sodium chloride, Phenol red, agar, pH 7.5 ± 0.2
- Đóng gói: 10 ống/hộp
	Hộp
	5

	31
	Môi trường kiểm tra sự nhạy cảm kháng sinh của vi sinh vật bằng phương pháp pha loãng đa nồng độ
	- Môi trường canh thang được sử dụng để kiểm tra sự nhạy cảm với kháng sinh bằng phương pháp pha loãng đa nồng độ.
- Thành phần: Beef, dehydrated infusion from, Casein thủy phân, Starch, Mg2+, Ca2+, pH 7.3 ± 0.1
- Đóng gói: 10 ống/hộp
	Hộp
	200

	32
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Amikacin
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Amikacin 30µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	4

	33
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Amoxicillin + Clavulanic Acid 
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Amoxicillin 20µg +
Clavulanic Acid 10µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	4

	34
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Azithromycin
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Azithromycin 15µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	2

	35
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefazolin
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefazolin 30µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	2

	36
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefepime
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefepime 30µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	4

	37
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefixim
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefixime 5µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	3

	38
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefotaxime
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefotaxime 30µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	3

	39
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Ceftazidime
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime 30µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	3

	40
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Ceftriaxone
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftriaxone 30µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	3

	41
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefuroxime
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefuroxime 30µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	3

	42
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Ciprofloxacin
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ciprofloxacin 5µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	4

	43
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Clindamycin
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Clindamycin 2µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	2

	44
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Gentamycin
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Gentamicin 10µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	5

	45
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Imipenem
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Imipenem 10µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	5

	46
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Levofloxacin
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Levofloxacin 5µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	5

	47
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Meropenem
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Meropenem 10µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	5

	48
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Piperacillin + Tazobactam
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Piperacillin 100µg + Tazobactam 10µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	4

	49
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Sulfamethoxazole + Trimethoprim
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Trimethoprim 1.25 µg
+ Sulfamethoxazole 23.75 µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	4

	50
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Tobramycin 
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Tobramycin 10µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	2

	51
	Khoanh giấy phát hiện khả năng sinh Enzym cytochrome oxydase
	- Khoanh giấy được tẩm N,N,N',N'-tetramethyl-1,4-phenylenediamine, dùng để phát hiện nhanh enzyme cytochrome oxidase ở vi khuẩn. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	3

	52
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefoxitin
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoxitin 30µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	3


	53
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Ampicillin + Sulbactam
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ampicillin 10µg + Sulbactam 10µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	3

	54
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Doxycyclin
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Doxycycline 30µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	3

	55
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Fosfomycin/Glucose-6-phosphate
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Fosfomycin 200µg + Glucose-6-phopshate 50µg  dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	3

	56
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Doripenem
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Doripenem 10µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	5

	57
	Khoanh giấy kháng sinh phát hiện ESBL
	- Phát hiện Beta-lactamases phổ rộng. 
- Hộp gồm: Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime 30µg, khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftazidime 30µg + Clavulanic acid 10µg
- Đóng gói: 300 khoanh/hộp
	Hộp
	5

	58
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Ampicillin 
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ampicillin 10 µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	1

	59
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Ticarcillin + Acid clavulanic
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ticarcillin 75µg + Acid clavulanic 10µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	4

	60
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefaclor
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefaclor 30 µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	4

	61
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Clarithromycin
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Clarithromycin 15 µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	4

	62
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Linezolid
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Linezolid 30 µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	4

	63
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Vancomycin
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Vancomycin 30 µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	1

	64
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Ceftazidim + avibactam
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftazidim 30µg + avibactam 20µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	3

	65
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Colistin
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Colistin sulphate 10µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh. 
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	1

	66
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Cefoperazone
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Cefoperazone 75µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh.
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	2

	67
	Khoanh giấy kháng sinh đồ Ceftizoxime
	- Khoanh giấy tẩm kháng sinh Ceftizoxime 30 µg dùng để thử nghiệm phát hiện đề kháng kháng sinh của tác nhân vi sinh gây bệnh.
- Đóng gói: 250 khoanh/hộp
	Hộp
	4

	68
	Môi trường phân biệt các loài Enterobacteriacea dựa vào sử dụng Citrate
	- Để phân biệt Enterobacterales dựa vào việc sử dụng citrate.

- Thành phần bao gồm: Magnesium sulphate,  Ammonium dihydrogen phosphate, Tri-sodium citrate,  Bromo-thymol blue,  Sodium ammonium phosphate, Sodium choloride, Agar, pH: 6.9 ± 0.2.
- Đóng gói: 500g/hộp
	Hộp
	1

	69
	Môi trường nuôi cấy chọn lọc các trực khuẩn Gram âm: họ vi khuẩn đường ruột và chi Pseudomonas…
	- Môi trường chọn lọc để kiểm tra vi khuẩn trong mẫu bệnh phẩm.

- Thành phần bao gồm: Peptone mixture, Lactose, Sodium chloride, Sodium desoxycholate, Crystal violet, Neutral red, Agar, pH: 7.2 ± 0.2.
- Đóng gói: 500g/hộp
	Hộp
	2

	70
	Môi trường nuôi cấy nấm
	- Môi trường nuôi cấy nấm.

- Thành phần bao gồm: Peptone, D-Glucose, Agar, pH: 5.3 ± 0.2.
- Đóng gói: 500g/hộp
	Hộp
	2

	71
	Môi trường nuôi cấy vi khuẩn và xác định tính chất tan máu của vi khuẩn
	- Môi trường mục đích chung phát hiện các phản ứng tan huyết đặc trưng khi môi trường được bổ sung với máu vô trùng khử fibrin.

- Thành phần bao gồm: Peptone mixture,  Yeast extract,  D-Glucose,  NaCl , Agar, pH: 7,3 ± 0.2.
- Đóng gói: 500g/hộp
	Hộp
	1

	72
	Môi trường phân lập các loại tụ cầu
	- Môi trường chọn lọc để phân lập staphylococci gây bệnh.

- Thành phần bao gồm: Peptone, Yeast extract , Lactoalbumin, Sodium chloride, Mannitol, Phenol red, Lithium chloride, Glycine, Sodium pyruvate, Agar, pH: 7.4 ± 0.2.
- Đóng gói: 500g/hộp
	Hộp
	1

	73
	Môi trường tăng trưởng vi sinh
	- Môi trường tiêu chuẩn dùng để xét nghiệm nhạy cảm kháng sinh/ kháng sinh đồ.

- Thành phần bao gồm: Casein hydrolysate, Beef infusion, Starch , Agar, pH: 7.3 ± 0.1.
- Đóng gói: 500g/hộp
	Hộp
	2

	74
	Môi trường phân biệt Enterobacteriaceae dựa vào sự lên men đường đôi và tạo H2S
	- Để phân biệt Enterobacterales dựa vào việc sản sinh hydrogen sulphide và lên men đường đôi.

- Thành phần bao gồm: Pepton mixtrure, Meat extract, Yeast extract, Lactose, Dextrose, Sodium chloride, Sodium thiosulphate, Ferric ammoniun citrate, Phenol red  , Agar A, pH: 7.4 ± 0.2.
- Đóng gói: 500g/hộp
	Hộp
	1

	75
	Thạch thường
	- Môi trường sinh trưởng/nuôi mục đích chung.

- Thành phần gồm: Peptone, beef extract , yeast extract , sodium chloride, agar, pH: 7.3 ± 0.2.
- Đóng gói: 500g/hộp
	Hộp
	1

	76
	Môi trường canh thang nuôi cấy các vi khuẩn khó mọc
	- Môi trường canh thang đa năng nuôi cấy các vi khuẩn khó mọc.

- Thành phần bao gồm: Special peptone mixture, Brain heart infusion solids, Pancreatic digest of casein, Yeast extract, Dextrose, Sodium chloride, pH: 7,3 ± 0.2.
- Đóng gói: 500g/hộp
	Hộp
	1

	77
	Môi trường phân lập và phát hiện vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu
	- Môi trường tạo màu để xác định và định danh sơ bộ tất cả các tác nhân chính gây nhiễm trùng đường tiết niệu.

- Thành phần gồm: Peptone, Chromogenic mix, Agar, pH 6.8±0.2
Đóng gói: 400g/hộp
	Hộp
	1

	78
	Chủng chuẩn Escherichia coli ATCC 25922
	- Que cấy chứa một lượng vi khuẩn E.coli ATCC 25922 có khả năng sống và phát triển ổn định, sử dụng một lần. 
- Đóng gói: 5 que/hộp
	Hộp
	2

	79
	Chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
	- Que cấy chứa đựng một lượng vi khuẩn P.aeruginosa ATCC 27853 có khả năng sống và phát triển ổn định, sử dụng một lần. 
- Đóng gói: 5 que/hộp
	Hộp
	2

	80
	Chủng chuẩn Staphylococcus aureus ATCC 25923
	- Que cấy chứa đựng một lượng vi khuẩn S.aureus ATCC 25923 có khả năng sống và phát triển ổn định, sử dụng một lần. 
- Đóng gói: 5 que/hộp
	Hộp
	2

	81
	CLO-test chẩn đoán H.pylori 
	- Dùng để kiểm tra nhanh sự hiện diện của Helicobacter pylori trong mẫu bệnh phẩm hoặc mẫu nuôi cấy. 
- Thời gian đọc kết quả 2-30 phút.
- Thành phần: Urea, Phenol red, Agar, pH 6.8 ± 0.2

- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Ống
	3.500

	82
	Dầu bôi trơn, đánh bóng dụng cụ y tế
	- Bôi trơn các dụng cụ phẫu thuật
- Thành phần: Paraffinum liquidum, chất hoạt động bề mặt không ion, khí đẩy propan/butan
- Đóng gói: 0,4 lít/bình
	Bình
	10

	83
	Dung dịch đánh tan gỉ dụng cụ y tế
	- Loại bỏ các vết gỉ, vết bẩn trên các dụng cụ phẫu thuật bằng thép trong các bồn ngâm hoặc máy rửa siêu âm
- Thành phần: Chất hoạt động bề mặt ion, phosphates
- Đóng gói: 1 lít/chai
	Chai
	10

	84
	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ mức độ cao
	- Thành phần: Ortho-Phthalaldehyde, hệ đệm pH =7-9.
- Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 5 phút. 
- Hiệu quả vi sinh
Vi khuẩn: EN 14561
Nấm, mốc: EN 14562
Mycobacterium (Trực khuẩn lao): EN 14563
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 
	Lít
	1.600

	85
	Dung dịch rửa tay sát khuẩn 
	- Dùng để sát khuẩn tay phẫu thuật
- Thành phần: Chlorhexidine digluconate, Poly (hexamethylene biguanide) hydrochloride 
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Lít
	900

	86
	Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế 
	- Dùng để tẩy rửa dụng cụ
- Thành phần: Protease subtilisin, Lipase, Amylase, Cellulase, Mannanase.
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Lít
	800

	87
	Dung dịch phun khử khuẩn bề mặt bằng đường không khí
	-Dung dịch phun sương khử khuẩn các bề mặt bằng đường không khí. Hiệu quả diệt khuẩn, diệt nấm, diệt virus, diệt bào tử chỉ từ 30 phút.
- Thành phần: peracetic acid, hydrogen peroxide, acetic acid. 
- Đóng gói theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
	Lít
	75

	88
	Dung dịch rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme 
	- Sử dụng để làm sạch thủ công, trong bể rửa siêu âm và trong các hệ thống rửa tự động.
- An toàn với các vật liệu bằng cao su, nhựa, thép không gỉ, thép carbon và kim loại.
- Thành phần: Propylene glycol, Trisodium Citrate Dihydrate, Proteinase subtilisin.
- Đóng gói: 3,8 lít/can
	Can
	15

	Tổng: 88 khoản
	
	
	


2. Yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế

- Chất lượng hàng hóa mới 100%.

- Hàng hóa được cung cấp thành nhiều đợt theo yêu cầu hàng tháng của Bệnh viện 

- Giao hàng tại: Kho khoa Dược - Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Mẫu báo giá
Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

	STT
	Danh mục thiết bị y tế (2)
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)
	Mã HS(4)
	Năm sản

xuất(5)
	Xuất xứ(6)
	Số lượng/ khối lượng(7)
	Đơn vị tính(8)
	Đơn giá(9) (VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan(10)
(VNĐ)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu

có)(11)
(VND)
	Thành tiền(12)
(VND)

	1
	Thiết bị A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thiết bị B
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	n
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)

